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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	10357
	Dương Văn Đô
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy

	2 
	10389
	Nguyễn Ngọc Thiện
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	3 
	10473
	Phan Quốc Huy
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	4 
	10474
	Lê Viết Kiều
	Đồng Mỹ, Đồng Hới

	5 
	10476
	Võ Công Danh
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	6 
	10477
	Dương Văn Dũng
	Tân Thủy, LỆ Thủy

	7 
	10478
	Lương Văn Linh
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	8 
	10479
	Nguyễn Văn Tính
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	9 
	10480
	Lê Thị Thúy
	Đại Trạch, Bố Trạch

	10 
	10481
	Hà Huy Tuấn
	Bắc Lý, Đồng Hới

	11 
	10482
	Trần Văn Khoa
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	12 
	10483
	Nguyễn Minh PHúc
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	13 
	10484
	Nguyễn Dư Tỏa
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	14 
	10485
	Trương Văn Cuối
	Đức Trạch, Bố Trạch

	15 
	10486
	Bùi Văn Ba
	ĐNĐ, Đồng Hới

	16 
	10487
	Nguyễn Thị Thu Lệ
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	17 
	10488
	Nguyễn Quang Tiệp
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	18 
	10489
	Đinh Quang Hải
	Quảng lộc, Ba Đồn

	19 
	10490
	Hồ Xuân Tài
	Châu hóa, Tuyên Hóa

	20 
	10491
	Hoàng Văn Long
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	21 
	10492
	Hà Văn Tám
	Mỹ thủy, Lệ Thủy

	22 
	10494
	Đoàn Văn Hiệp
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	23 
	10495
	Nguyễn Thị Thương
	Lâm trạch, Bố Trạch

	24 
	10496
	Nguyễn Xuân Trung
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	25 
	10496
	Trần Thùy Dương
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	26 
	10497
	Phạm Anh Tuấn
	Cảnh Dương, Quảng trạch

	27 
	10498
	Đỗ Xuân Phúc
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	28 
	10499
	Hoàng Ngọc Tiến
	Thuận Đức, Đồng Hới

	29 
	10500
	Lê Thị Diễm Phúc
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	30 
	10501
	Nguyễn Thị Thơ
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	31 
	10502
	Dương Thị Thủy
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	32 
	10503
	Nguyễn Văn Xuân
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	33 
	10504
	Nguyễn Thị Diên
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	34 
	10508
	Trần Văn Duẩn
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	35 
	10510
	Nguyễn Nam Giang
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	36 
	10511
	Đàm Thông
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	37 
	10512
	Nguyễn Tài Linh
	Nam Lý, Đồng Hới

	38 
	10513
	Cao Thị Hoa Phượng
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	39 
	10514
	Hoàng Thanh Hải
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	40 
	10515
	Trần Hữu Phúc
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	41 
	10516
	Nguyễn Thị Huệ
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	42 
	10517
	Nguyễn Thị Loan
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	43 
	10520
	Hoàng Thị Lan
	Cảnh Hóa, Tuyên Hóa

	44 
	10521
	Cao Thị Thu Dung
	Đức Trạch, Bố Trạch

	45 
	10522
	Nguyễn Thị Tuyết
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	46 
	10523
	Võ Thị Thoài
	An Ninh, Quảng Ninh

	47 
	10524
	Nguyễn Văn sáu
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	48 
	10525
	Nguyễn Văn Hoành
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	49 
	10526
	Võ Thị Mỹ Hạnh
	Cảnh Dương, quảng Trạch

	50 
	10527
	Võ Viết Hòa
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	51 
	10528
	Nguyễn Văn Phúc
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	52 
	10529
	Lê Thị Nguyệt
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	53 
	10530
	Nguyễn Văn Hướng
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	54 
	10532
	Nguyễn Xuân Lanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	55 
	10533
	Trương Thị Dung
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	56 
	10534
	Lê Văn Nghị
	Nam Trạch, Bố Trạch

	57 
	10535
	Nguyễn Minh Tuấn
	Nam Hóa, Tuyên Hóa

	58 
	10536
	Nguyễn Thị Hồng Thu
	THanh Trạch, Bố Trạch

	59 
	10537
	Nguyễn Hùng Vương
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	60 
	10538
	Lê Tuấn Việt
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	61 
	10539
	Đậu Trọng Phú
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	62 
	10540
	Trần Xuân Quý
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	63 
	10541
	Nguyễn Văn Thắng
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	64 
	10542
	Nguyễn Văn Hùng
	Mỹ Trạch, Bố Trạch

	65 
	10543
	Lê Quang Hòa
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	66 
	10544
	Phan Văn Hữu
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	67 
	10545
	Lê Thị hiền
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	68 
	10546
	Nguyễn Phương Lan
	Hải Thành, Đồng Hới

	69 
	10547
	Hoàng Việt Thắng
	Nam Lý, Đồng Hới

	70 
	10548
	Nguyễn Anh Tuấn
	Cảnh Dương, Quảng trạch

	71 
	10549
	Hoàng Thị Kỳ Diệu
	Quảng Minh, Ba Đồn

	72 
	10550
	Phan Thị Hồng Thủy
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	73 
	10551
	Nguyễn Văn Toàn
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	74 
	10552
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Lệ Ninh, LỆ Thủy

	75 
	10553
	Trương Phi Hùng
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	76 
	10554
	Mai Xuân Lộc
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	77 
	10555
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Đại Trạch, Bố Trạch

	78 
	10556
	Cao Thị Việt Hà
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	79 
	10557
	Phạm Thị Tình
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	80 
	10558
	Phạm Tiến Dũng
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	81 
	10559
	Nguyễn Thị Châu
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	82 
	10560
	Đào Thị Mến
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	83 
	10561
	Đặng Thị Mỹ Linh
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	84 
	10562
	Nguyễn Thị Thanh Trà
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	85 
	10563
	Ngô Thị Ngọc Lành
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	86 
	10564
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	87 
	10565
	Lại Hải Hưng
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	88 
	10566
	Trần Quang Phú
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	89 
	10567
	Lê Văn Quân
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	90 
	10568
	Hoàng Thị Hằng
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	91 
	10569
	Nguyễn Ngọc Phúc
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	92 
	10570
	Dương Minh Tuân
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	93 
	10571
	Hoàng Văn Hiền
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	94 
	10572
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	95 
	10573
	Hoàng Thị Bích Thúy
	Phù Hóa, Quảng Trạch


